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BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 3 

SỐ 02 

I. Nghe và đánh số. 

 A.                      

         B.                 

 

 C.                           D.              

II. Đọc và nối.  

1. Who’s that? 

2. Is that your friend? 

3. Who are They? 

4. Are they your friends? 

a. Yes, they are. 

b. They’re Peter and Linda. 

c. It’s Tony. 

d. No, It isn’t. 

 

III.Đọc và hoàn thành đoạn văn bằng các từ trong hộp.   

nine                    hello                  friends                      name 

(1)………………….! My (2)………….……….is Nam. I’m eight years old. 

These are my (3)………….Peter and Linda. Peter is seven years old and Linda 

is (4)…………….. 

IV. Khoanh tròn vào đáp án đúng.  

1. ....... are the children ? + They are in the bedroom. 

A. Who        B. How        C. Where      D. What  
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2. How ..... are you ? – I am six. 

A. many       B. old       C. fine        D. about    

3. There  ...   one chair near the bed. 

A. is        B. am       C. are         D.  0 

4. Linda ..... got a black robot. 

A. have        B. can      C. has          D. is     

5. ..... you have pets ? + Yes, I do. 

A. Can        B. Do     C. Are      D. Got 

6. I am ..... puzzles at break time. 

A. doing          B. playing C. skipping  D. do 

V. Hãy cho dạng đúng của động từ To be( am, is, are) để hoàn thành câu. 

1. This ……………..his friend.  

2. His name …………. Tony.  

3. He ………….seven years old. 

4. I………….Lan. 

5. It……….my dog.  

VI. Dịch đoạn hội thoại sau sang tiếng Anh 

Peter : Xin chào, tên của tớ là Peter. 

..............................................................................................................................................  

Quân : Chào Peter. Tên của tớ là Quân. 

..............................................................................................................................................  

Peter : Rất vui khi được gặp bạn, Quân. Bạn đánh vần tên của mình như thế 

nào ? 

..............................................................................................................................................  

Quân : Q - U - Â – N. 

..............................................................................................................................................  

Linda : Tên của bạn là gì ? 
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..............................................................................................................................................  

Phong : Tên của tớ là Phong . Còn bạn tên là gì ? 

..............................................................................................................................................  

Linda : Tên tớ là Linda. L – I – N – D – A . 

..............................................................................................................................................  

VI. Hoàn thành các câu sau đây 

1. This  _ _  my school.                                       2. What’s  _ _ _ _  name ? 

3. How  _ _ _  you ?                                            4. Hi, Tony. I _ _  Laura. 

5. Nice to m _ et you.                                          6. Hi, _ _ _ is Peter. 

7. Hi, _ _  name is Phong. 8. I am  _ _ _ _, thank you. 

9. My _ _ _ _ is Mary. 10. Nice  _ _  meet you. 

 

 

 


